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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_______________________________________________ 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế; 

- Y tế các Bộ, Ngành; 

- Các Bệnh viện tư nhân. 

  (Sau đây gọi tắt là các Đơn vị) 

 

Theo yêu cầu của cơ quan chức năng, Bộ Y tế đề nghị các Đơn vị: 

1. Rà soát, báo cáo kết quả đấu thầu, mua sắm, sử dụng các vật tư y tế tiêu 

hao can thiệp tim mạch phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân tại các cơ sở 

khám bệnh, điều trị bệnh trong khoảng thời gian cụ thể của từng loại sản phẩm, 

hàng hoá; Danh mục gồm 06 chủng loại, chi tiết như sau: 

1.1. Stent mạch vành loại bọc thuốc Pronova – DES Stent, quy cách hộp 

01 cái, hàng mới 100%, hãng sản xuất Vascular Concept, xuất sứ Ấn Độ. 

1.2. Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Sirolimus M’Sure-S, quy 

cách hộp 01 cái, hàng mới 100%, hãng sản xuất Multimedics, xuất sứ Ấn Độ. 

1.3. Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Sirolimus, quy cách hộp 01 

cái, hàng mới 100%, hãng sản xuất Meril, xuất sứ Ấn Độ. 

1.4. Khung giá đỡ động mạch vành loại phủ thuốc Zotarolimus, quy cách 

hộp 01 cái, hàng mới 100%, hãng sản xuất Medtronic, xuất sứ Ireland. 

1.5. Khung giá đỡ động mạch vành loại bọc thuốc Biomatrix, quy cách hộp 

01 cái, hàng mới 100%, hãng sản xuất Biosensors Europe SA, xuất sứ Thụy Sỹ. 

1.6. Khung giá đỡ động mạch vành loại bọc thuốc Biolimus, quy cách hộp 

01 cái, hàng mới 100%, hãng sản xuất Biosensors Europe SA, xuất sứ Thụy Sỹ. 

2. Trường hợp đơn vị đã có kết quả đấu thầu, ký hợp đồng mua sắm, sử 

dụng các vật tư y tế tiêu hao trong khoảng thời gian nêu trên, đề nghị: 

- Báo cáo liệt kê đầy đủ, chi tiết cụ thể, chính xác các thông tin của từng 

loại vật tư y tế tiêu hao đã mua sắm trong từng hợp đồng cụ thể, gồm: danh mục, 

yêu cầu kỹ thuật cơ bản, số lượng, đơn giá,... trong khoảng thời gian mua sắm 

được yêu cầu tại phụ lục đính kèm công văn này. 

- Rà soát, tập hợp đầy đủ các hồ sơ liên quan đến việc đấu thầu, mua sắm, 

sử dụng các vật tư y tế tiêu hao trong khoảng thời gian nêu trên và photocopy, 

đóng dấu sao y bản chính của đơn vị và gửi kèm theo báo cáo về Bộ Y tế (qua 
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Vụ Kế hoạch – Tài chính), bao gồm: Quyết định phê duyệt Kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu, Quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu, hợp đồng mua bán đã ký 

giữa các bên, Tờ khai Hải quan, hóa đơn bán hàng, tài liệu chi tiết về danh mục, 

thông số, yêu cầu kỹ thuật, tính năng kỹ thuật của vật tư y tế tiêu hao, Catalogue, 

số lượng và đơn giá trúng thầu của các loại hàng hóa theo danh mục được nêu 

trong báo cáo. 

 - Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Y tế trước ngày 20/11/2021, đồng thời gửi 

File điện tử (Winword, Excel) qua Email theo địa chỉ dauthau.khtc@moh.gov.vn 

để Bộ Y tế tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Mọi chi tiết xin liên hệ 

Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Vụ Kế hoạch – Tài chính: 024.62732112. 

3. Sở Y tế các tỉnh, thành phố, cơ quan đơn vị quản lý y tế các Bộ, Ngành: 

có văn bản yêu cầu các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và tư nhân thuộc 

phạm vi quản lý trên địa bàn của Sở Y tế, Bộ, Ngành để tổng hợp vào báo cáo 

chung của Sở Y tế, của Bộ, Ngành và gửi về Bộ Y tế bằng văn bản chính thức 

và File điện tử. 

4. Lưu ý: địa phương, đơn vị nào không có mua sắm, đấu thầu, không sử 

dụng các vật tư y tế tiêu hao trong khoảng thời gian nêu trên, đề nghị cũng có 

văn bản khẳng định không mua sắm, sử dụng các vật tư y tế tiêu hao trong 

khoảng thời gian nêu trên để làm căn cứ tổng hợp báo cáo. Đồng thời các đơn vị 

phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo và tài liệu gửi về Bộ Y tế. 

Đây là nội dung rất quan trọng và cấp bách, đề nghị các Đơn vị khẩn 

trương triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ Y tế đầy đủ, đúng thời 

gian./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các đ/c Thứ trưởng; 

- Vụ TTB và CTYT, Pháp chế; 

- Cục QL KCB, TTrB; 

- Lưu: VT, KH-TC2. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 
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ĐƠN VỊ BÁO CÁO: ........................................................................................ 

PHỤ LỤC 

Báo cáo kết quả đấu thầu, mua sắm, sử dụng các vật tư y tế tiêu hao 

(Thống kê chi tiết đối với tất cả các Hợp đồng đã được ký kết trong giai đoạn báo cáo) 

TT Chi tiết danh mục VTTH, yêu cầu kỹ thuật, xuất sứ của hàng hóa 
ĐV 

tính 

Số lượng 

đã mua 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Số, ngày ký 

kết HĐ 
Năm SX 

Hình thức lựa chọn 

nhà thầu 
Tên nhà thầu 

1 Stent mạch vành loại bọc thuốc Pronova – DES Stent, quy cách hộp 01 cái, hàng mới 

100%, hãng sản xuất Vascular Concept, xuất sứ Ấn Độ. 

(Liệt kê tất cả các lần mua sắm từ 01/01/2015 – 31/12/2019) 

Hộp 

01 cái 

       

2 Khung giá đỡ động mạch vành phủ thuốc Sirolimus M’Sure-S, quy cách hộp 01 cái, 

hàng mới 100%, hãng sản xuất Multimedics, xuất sứ Ấn Độ. 

(Liệt kê tất cả các lần mua sắm từ 01/01/2015 – 31/12/2019) 

Hộp 

01 cái 

       

3 Khung giá đỡ động mạch vành loại bọc thuốc Sirolimus, quy cách hộp 01 cái, hàng mới 

100%, hãng sản xuất Meril, xuất sứ Ấn Độ. 

Loại giãn nở 

Loại thuôn dần, đường kính hai đầu khác nhau 

Loại bọc thuốc Sirolimus - BIA 

(Liệt kê tất cả các lần mua sắm từ 01/01/2015 – 31/12/2019) 

Hộp 

01 cái 

       

4 Khung giá đỡ động mạch vành loại phủ thuốc Zotarolimus, quy cách hộp 01 cái, hàng 

mới 100%, hãng sản xuất Medtronic, xuất sứ Ireland. 

(Liệt kê tất cả các lần mua sắm từ 01/01/2013 – 31/12/2017) 

Hộp 

01 cái 

       

5 Khung giá đỡ động mạch vành loại bọc thuốc Biomatrix, quy cách hộp 01 cái, hàng mới 

100%, hãng sản xuất Biosensors Europe SA, xuất sứ Thụy Sỹ. 

(Liệt kê tất cả các lần mua sắm từ 01/01/2013 – 31/12/2019) 

Hộp 

01 cái 

       

6 Khung giá đỡ động mạch vành loại bọc thuốc Biolimus, quy cách hộp 01 cái, hàng mới 

100%, hãng sản xuất Biosensors Europe SA, xuất sứ Thụy Sỹ. 

Biolimus A9 với Polymer tự tiêu sinh học 

Biolimus A9 không Polymer 

Biolimus A9 với khung Cobalt Chloromium 

(Liệt kê tất cả các lần mua sắm từ 01/01/2016 – 31/12/2019) 

Hộp 

01 cái 

       

………….., ngày ….. tháng ……. năm 2021 

NGƯỜI LẬP BIỂU        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

    (Ghi rõ họ, tên)          (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

………………………        …………………………… 

  Điện thoại liên hệ 
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